
MÃ ĐƠN VỊ 
 

Doanh nghiệp chuyển khoản, ghi rõ nội dung: Lớp kiểm định khóa 1- Mã 

đơn vị - số lượng học viên. 

 

MÃ ĐƠN 
VỊ 

Đơn vị 

01 TT KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN QUÂN ĐỘI 
02 CTY CP GIẢI PHÁP AN TOÀN THÀNH PHỐ  

03 CTY CP KIỂM ĐỊNH AN TOÀN QUỐC TẾ AIGA 

04 CTY TNHH HUẤN LUYỆN AN TOÀN VÀ KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VIỆT NAM 
05 CTY CP KIỂM ĐỊNH AN TOÀN CÔNG NGHIỆP MỘT 

06 CTY CP KIỂM ĐỊNH ĐÀO TẠO KỸ THUẬT AN TOÀN VIỆT NAM  
07 CTY CP KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT VÀ TƯ VẤN QCI 

08 CTY CP KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG & CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ 
09 CTY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN VIỆT NAM 

10 CTY TNHH MTV KIỂM ĐỊNH MÁY XÂY DỰNG VIỆT NAM 

11 TT ĐĂNG KIỂM XCG 95.03D 
12 CTY CP KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ TƯ VẤN SAFETY SOLUTIONS 

13 CTY CP KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 
14 CTY TNHH GIÁM ĐỊNH KIỂM ĐỊNH AN TOÀN THIẾT BỊ CẢNG 

15 CTY CP KIỂM ĐỊNH VÀ ĐÀO TẠO VIỆT NAM 

16 CTY CP KIỂM ĐỊNH VÀ ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG MIỀN TRUNG 
17 CTY TNHH KIỂM ĐỊNH VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM 

18 CTY CP KIỂM ĐỊNH VÀ ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KHU VỰC 3 
19 CTY TNHH KIỂM ĐỊNH THĂNG LONG 

20 TT ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI 68-03D 
21 VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TP.HCM 

22 CTY CP KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN HẢI PHÒNG 

23 CTY CP ĐÀO TẠO – KIỂM ĐỊNH – ĐO KIỂM MÔI TRƯỜNG 
24 CTY TNHH KIỂM ĐỊNH AN TOÀN IDS VIỆT NAM 

25 CTY TNHH MTV KIỂM ĐỊNH AN TOÀN THIẾT BỊ HÀ NỘI 
26 TT KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2 

27 CTY CP CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH VÀ HIỆU CHUẨN VINATESTCO 
28 CTY CP CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH ASIASAFE 

29 CTY CP LDT 

30 CTY CP KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM 
31 TT KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN MÁY, THIẾT BỊ NÔNG NGHIỆP 

 
 


